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Tóm tắt: Hồ chứa Quan Sơn là nguồn cấp nước chủ yếu cho canh tác nông nghiệp, chăn 

nuôi và nuôi trồng thủy sản của huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Do đó, thường xuyên 

đánh giá và giám sát chất lượng nước hồ là vô cùng cần thiết. Nghiên cứu này nhằm xác 

định hiện trạng phú dưỡng của hồ chứa Quan Sơn và sự thay đổi theo không gian và thời 

gian của chỉ số dinh dưỡng hồ (trophic state index: TSI) dựa vào số liệu đo thực tế hàm 

lượng cholorophyll–a (Chla), photpho tổng số (TP) và độ trong của nước (SD) thu được từ 

78 điểm trong 4 đợt khảo sát từ tháng 11/2021 đến tháng 11/2022. Kết quả cho thấy hồ chứa 

Quan Sơn đang ở mức phú dưỡng cao với giá trị TSI > 60 ở tất cả các thời điểm đo. Mức 

độ phú dưỡng nước hồ Quan Sơn có sự thay đổi theo không gian và thời gian, phụ thuộc 

vào quá trình tích nước của hồ cũng như các hoạt động nhân sinh ven hồ. Kết quả nghiên 

cứu giúp hiểu rõ hơn hiện trạng và xu thế phú dưỡng nước hồ, từ đó có những giải pháp 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường và cân bằng hiệu quả hệ sinh thái hồ hiệu quả. 

Từ khóa: Phú dưỡng; Hồ chứa thủy lợi; Hồ Quan Sơn; TSI; Mô hình hóa. 

 

 

1. Giới thiệu 

Hiện tượng phú dưỡng được đánh giá là một trong những mối đe dọa hàng đầu đến các 

hệ sinh thái thủy sinh ở cả các thủy vực nội địa lẫn vùng ven biển trên khắp thế giới [1–2]. 

Theo khảo sát của Ủy ban môi trường hồ quốc tế, 40–50% các hồ và hồ chứa nội địa trên thế 

giới bị phú dưỡng từ những năm đầu thập kỷ 90 [3]. Hiện tượng này bắt nguồn từ sự dư thừa 

các chất dinh dưỡng do các nguồn chất thải từ xung quanh hồ dẫn đến sự phát triển quá mức 

của các loại tảo, rong rêu, vi tảo,… làm mất cân bằng sinh thái. Phú dưỡng có nguồn gốc tự 

nhiên thường diễn ra từ từ, kéo dài tới hàng chục năm do quá trình tích tụ tự nhiên cửa các 

chất dinh dưỡng, còn phú dưỡng có nguồn gốc do các hoạt động nhân sinh thường diễn ra 

nhanh chóng chỉ trong vòng vài năm cho đến một thập kỷ có thể dẫn đến suy thoái và mất đi 

toàn bộ hệ sinh thái trong một hồ [4]. Hiện tượng phú dưỡng diễn ra nhanh và gây nhiều hậu 

quả kinh tế, sinh thái hơn ở các hồ và hồ chứa ở các nước đang phát triển có điều kiện thời 

tiết khô nóng [3]. Do phú dưỡng có khả năng làm suy giảm các chức năng môi trường và 

dịch vụ sinh thái của hồ nên cần phải được kiểm soát và giám sát chặt chẽ [5].  

Nước ta hiện nay có khoảng hơn 6.600 hồ chứa lớn nhỏ với tổng dung tích khoảng 11 tỷ 

mét khối [6]. Hệ thống hồ chứa này mang lại các nguồn lợi vô cùng to lớn về kinh tế, môi 
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trường và nguồn nước cho các địa phương. Tuy nhiên, cùng với quá trình vận hành, các hồ 

chứa này cũng đang phải đối mặt và tạo ra rất nhiều nguy cơ như các vấn đề an toàn hồ đập, 

vận hành chưa hợp lý hay suy thoái và ô nhiễm nguồn nước; đặc biệt, các nguy cơ này xảy 

ra càng cao ở các hồ đập có tuổi thọ lớn như các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn Hà Nội với 

hơn 80% hồ được xây dựng trước những năm 1970 [7]. Cũng như các hồ chứa khác trên thế 

giới, hệ sinh thái và môi trường các hồ chứa ở nước ta nói chung và trên địa bàn thành phố 

Hà Nội nói riêng đang chịu tác động bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan và ô nhiễm môi 

trường, đặc biệt là hiện tượng phú dưỡng xảy ra mạnh mẽ [8–10], gây suy thoái hệ sinh thái 

hồ, ảnh hưởng đến chất lượng cây trồng và sinh vật khi các hồ này được sử dụng là nguồn 

cấp nước. Chính vì vậy, các nghiên cứu nhằm xác định được mức độ phú dưỡng nước hồ và 

các nguy cơ có thể liên quan đến hiện tượng phú dưỡng của hồ này cần được tiến hành nhằm 

có đủ thông tin cung cấp cho công tác quản lý môi trường địa phương, từ đó có những hành 

động phù hợp để ứng phó chủ động, tránh các sự cố môi trường xảy ra. 

Trên thế giới, mức độ phú dưỡng của nước hồ được đánh giá bằng nhiều phương pháp 

khác nhau thông qua việc xác định một số thông số chất lượng nước như hàm lượng phốt–

pho tổng số (TP) [11–12], ni–tơ tổng số [13], chlorophyll–a (Chla) [14–15] hay độ trong của 

nước (SD) [16–17] và các thang phân loại dinh dưỡng [18–19]. Dựa vào đặc trưng của từng 

thủy vực mà thang phân loại hay chỉ số dinh dưỡng phù hợp được sử dụng để đánh giá mức 

độ phú dưỡng [20]. Đối với các hồ nội địa, việc sử dụng chỉ số trạng thái dinh dưỡng (Trophic 

State Index: TSI) theo phương pháp của Carlson [21] thường được sử dụng nhiều hơn cả do 

các thông số để tính toán TSI theo phương pháp này tương đối dễ xác định và phản ánh đầy 

đủ các khía cạnh đa dạng về mức độ phú dưỡng của hồ [20]. Thêm vào đó, TSI được xác 

định theo giá trị số (nằm trong khoảng từ 0 đến 100) có thể giúp xác định không chỉ mức độ 

phú dưỡng của nước hồ mà còn xác định được định lượng trạng thái cao hay thấp trong cùng 

mức phú dưỡng ấy. Sử dụng TSI, sự chênh lệch trong mức độ phú dưỡng nước hồ theo không 

gian dễ dàng được khoanh định, từ đó giúp nhận diện các nguồn, điểm gây phú dưỡng được 

dễ dàng hơn [22]. Việc sử dụng giá trị TSI của Carlson cũng giúp cho việc phản ảnh, mô tả 

hiện trạng phú dưỡng nước hồ theo không gian thuận tiện hơn, giúp cho thông tin này đến 

người sử dụng và ra quyết định được chính xác hơn [22]. 

Hồ chứa Quan Sơn được xây dựng từ năm 1960, có diện tích lưu vực vào khoảng 80 km2 

[23], là nguồn cung cấp nước chính cho hoạt động trồng trọt và chăn nuôi của các xã Hợp 

Tiến, Hồng Sơn, Tuy Lai và Thượng Lâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đồng thời đóng vai trò 

quan trọng trong điều tiết nước mặt giảm ngập lụt, cung cấp cảnh quan đẹp và điều hòa vi 

khí hậu cho các khu vực lân cận. Trong những năm gần đây, hồ Quan Sơn là một điểm du 

lịch được yêu thích ở Hà Nội. Tuy nhiên, qua hơn 60 năm khai thác và sử dụng, hiện nay hồ 

đang có nhiều biểu hiện suy thoái như nước hồ bị đục hóa, nhiều rong tảo, nhiễm bẩn hữu 

cơ, nông hóa đáy hồ, làm giảm giá trị cảnh đẹp của hồ. Tính đến hiện tại, chưa có bất cứ một 

công trình công bố nào về chất lượng nước cũng như đánh giá hiện trạng phú dưỡng của hồ 

Quan Sơn. Chính vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm cung cấp các thông tin, bằng 

chứng khoa học cần thiết cho việc quản lý môi trường nước và hệ sinh thái hồ. Mục tiêu của 

nghiên cứu này là làm rõ mức độ phú dưỡng nước hồ tại 4 thời điểm khảo sát từ tháng 11/2021 

đến tháng 11/2022, phân tích và đánh giá sự thay đổi của mức độ phú dưỡng nước hồ theo 

không gian và thời gian trong mối quan hệ với các hoạt động nhân sinh và các yếu tố tự nhiên 

khác. 

2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp đo đạc và xác định các thông số 

Tổng số 78 kết quả đo từ các điểm khảo sát tại hồ Quan Sơn vào 4 đợt khảo sát đã được 

thu thập. Các đợt khảo sát này được diễn ra vào ngày 14/11/2021, 27/07/2022, 15/09/2022 

và 15/10/2022. Các điểm đo trong 4 đợt khảo sát được phân bố và thể hiện trong hình 1. Các 
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điểm đo này được lựa chọn nhằm phản ánh được đầy sự thay đổi của các thông số chất lượng 

nước và thuận tiện cho việc khảo sát thay vì phân bố đồng đều trên mặt nước như khuyến 

cáo của Karabork [24]. Trong nghiên cứu này, các vùng nước ven bờ hồ là nơi có sự thay đổi 

rõ ràng về màu sắc, độ trong, nguồn cấp nước vào hồ và hoạt động nhân sinh nên được ưu 

tiên lựa chọn bố trí nhiều điểm đo đạc. Trong khi đó, vùng nước ở trung tâm hồ có sự trao 

đổi mạnh mẽ và tương đối đồng nhất nên số lượng các điểm đo dù ít vẫn phản ánh được hiện 

trạng. 

Tại mỗi điểm khảo sát, độ trong của nước (SD) được đo bằng đĩa Secchi chuẩn (Model 

58–B10) có đường kính 20 cm của hang Wildco (Hoa Kỳ) theo phương pháp của Lind [25]. 

Mẫu nước được thu thập trên mặt nước (0–30 cm) và đưa về phân tích ngay trong ngày để 

xác định Chla và TP theo phương pháp đo phổ theo TCVN 6662: 2000 [26] và TCVN 6202: 

2008 [27] bằng máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV–VIS Hach DR6000 (Hoa Kỳ). 

 
Hình 1. Vị trí hồ Quan Sơn tại thành phố Hà Nội và các điểm lấy mẫu. 

2.2. Phương pháp đánh giá mức độ phú dưỡng 

Giá trị TSI được xác định là giá trị trung bình cộng của các chỉ số đơn tính toán từ Chla 

(TSIChla), SD (TSISD) và TP (TSITP) theo các công thức được đơn giản hóa bởi Carlson & 

Simpson [28] như sau: 

TSIChla = 9,81 × ln(Chla) + 30,6 (1) 

TSISD = 60 − 14,4 × ln(SD) (2) 

TSITP = 14,42 × ln(TP) + 4,15 (3) 

TSI = (TSIChla + TSISDTSITP)/3 (4) 

Trong đó đơn vị của Chla là µg/L, SD là m, TP là µg/L và TSIChla, TSISD, TSITP là các 

đại lượng không thứ nguyên. Dựa vào giá trị TSI, trạng thái phú dưỡng của hồ được chia 

thành 4 mức: 1) nghèo dinh dưỡng (oligotrophy, TSI < 30); 2) dinh dưỡng trung bình 

(mesotrophy, TSI = 30 đến 50); 3) phú dưỡng (eutrophy, TSI = 50 đến 70); 4) siêu phú dưỡng 

(hypereutrophy, TSI > 70). 
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2.3. Phương pháp phân tích thống kê và lập sơ đồ 

Để hiểu được sự thay đổi của giá trị TSI và hiện trạng phú dưỡng nước hồ theo không 

gian, phương pháp nội suy – địa thống kê đa biến (co–kriging) được lựa chọn để thành lập 

sơ đồ phân bố TSI tại các thời điểm đo. Với hệ số xác định (R2) giữa giá trị đo đạc thực tế và 

giá trị ước tính từ phép nội suy đều lớn hơn 0,80 (lần lượt là 0,81; 0,86; 0,99 và 0,98) cho bộ 

dữ liệu các ngày 14/11/2021, 27/07/2022, 15/09/2022 và 15/10/2022 và sai số toàn phương 

trung bình của các phép nội suy đều xấp xỉ hoặc nhỏ hơn 1 (lần lượt là 1,16, 1,02; 0,12; 0,32) 

cho thấy phương pháp này phù hợp để mô hình hóa sự phân bố không gian của giá trị TSI 

trong nước hồ nghiên cứu. Sơ đồ phân bố giá trị TSI được thành lập sử dụng công cụ phân 

tích địa thống kê tích hợp trong phần mềm ArcGIS 10.5. Ngoài ra, các phân tích thống kê cơ 

bản như xác định giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) giá trị trung bình (GTTB), 

hệ số tương quan (r) và biểu đồ hộp (box-plot) của dữ liệu thu được từ các đợt khảo sát cũng 

được thực hiện sử dụng phần mềm IBM SPSS 26. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Hiện trạng phú dưỡng nước hồ 

Kết quả Chla, SD, TP và TSI thu được trong nước hồ Quan Sơn của bốn đợt khảo sát 

được thể hiện trong Hình 2. Theo đó, Chla trong nước hồ dao động từ 19,13 µg/L (vào tháng 

11/2021) đến 51,25 µg/L (vào tháng 10/2022), trung bình đạt 42,13 µg/L vào ngày 

14/11/2022, 23,62 µg/L vào ngày 27/07/2022, 29,59 µg/L vào ngày 15/09/2022 và 40,71 

µg/L vào ngày 15/10/2022. Kết quả này cho thấy mật độ tảo trong nước hồ có sự dao động 

mạnh giữa mùa mưa (tháng 7–9) và tăng lên cao vào mùa khô (cuối tháng 10 đến tháng 11) 

(Hình 2A). Nguyên nhân có thể do hồ Quan Sơn là khu vực úng trũng ngập nước, đặc biệt 

bao xung quanh là nhiều dãy núi đá vôi hang động Karst, vào mùa mưa, hồ là nơi trữ nước 

phục vụ mục đích tưới tiêu. Trước thời gian khảo sát ngày 27/07/2022 và 15/09/2022, khu 

vực hồ Quan Sơn có mưa rào và dông [29–30], lượng mưa lớn với mực nước tăng cao hòa 

loãng một phần mật độ tảo trong nước hồ. Trong thời điểm cuối tháng 10/2022 và tháng 

11/2021, nhiệt độ ghi nhận tương đối cao lên đến 34oC [31], đồng thời do nguồn nước mưa 

cung cấp trong thời kỳ này giảm xuống nên làm cho tảo gia tăng hoạt động và tăng mật độ 

trong mùa khô.  

 

Hình 2. Biến thiên các thông số chất lượng nước của hồ Quan Sơn trong các đợt khảo sát: A) Hàm 

lượng chlorophyll–a (Chla); B) hàm lượng photpho tổng số (TP); C) độ trong của nước (SD); D) chỉ 

số dinh dưỡng – TSI. 
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Tương tự với Chla, hàm lượng TP trong nước hồ dao động từ 30 µg/L (vào tháng 

11/2021) đến 230 µg/L (vào tháng 10/2022) (Hình 2B), thể hiện mức độ biến động lớn của 

thông số này trong khoảng thời gian quan trắc. Vào thời gian mùa khô, TP có xu hướng cao 

hơn mức 100 µg/L cho thấy nguồn dinh dưỡng bị cô đọng trong nước hồ vào mùa khô là rất 

cao. Kết quả đo đạc SD của nước hồ cũng tương đối phù hợp với kết quả xác định Chla và 

TP, nước hồ có độ trong dao động từ 0,52 m đến 0,97 m, trong hơn vào mùa mưa và đục hơn 

vào mùa khô (Hình 2C). Kết quả tính toán TSI từ bốn đợt khảo sát cho thấy giá trị TSI trung 

bình của hồ chứa dao động từ 64,3 (tháng 07/2022) đến 68,2 (tháng 10/2022), ứng với trạng 

thái phú dưỡng cao. Tuy nhiên, tại một số điểm lấy mẫu trong tháng 10/2022 đã có giá trị 

TSI cao hơn 70 cho thấy mức trạng thái siêu phú dưỡng (còn gọi là phì dưỡng) đã xuất hiện 

trên hồ Quan Sơn. Điều này cho thấy, chất lượng nước của hồ chứa đang có nguy cơ bị ô 

nhiễm, gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh của hồ. 

Mối tương quan giữa ba thông số Chla, TP và SD thu thập được từ bốn đợt khảo sát được 

thể hiện trong hình 3. Theo đó, SD không tương quan với Chla (r = 0,3) và tương quan trung 

bình với TP (r = 0,54), điều này cho thấy việc suy giảm độ trong của nước hồ Quan Sơn 

không phải do mật độ tảo mà có thể liên quan đến các vật chất lơ lửng hữu cơ khác trong 

nước hồ. 

 

Hình 3. Mối quan hệ giữa ba thông số chất lượng nước Chla, SD và TP trong nước hồ Quan Sơn và 

hệ số tương quan Pearson (r) của các thông số. 

3.2. Sự thay đổi theo thời gian và không gian của TSI 

Phân bố của giá trị TSI trong không gian tại bốn thời điểm khảo sát được thể hiện ở Hình 

3. Theo đó, có thể nhận thấy có sự không đồng nhất giữa giá trị TSI trong hồ, ngoại trừ ngày 

15/09/2022). Trong ngày này, giá trị TSI = 65 phân bố đồng gần như đồng nhất trên toàn mặt 

hồ, trừ sự xuất hiện của điểm có giá trị cao hơn tại khu vực nhà hàng của khu du lịch Quan 

Sơn. Tại 3 thời điểm còn lại, vùng nước phía bắc của hồ, xung quanh núi Voi Phục (Hình 1), 

có giá trị TSI thấp hơn các vùng nước còn lại do hầu như không có bất kỳ hoạt động nhân 

sinh nào tại khu vực này. Các khu vực có giá trị TSI cao thường phân bố ở gần các bến tàu 

thuyền, khu dân cư, nhà hàng hoặc khu du lịch ven hồ. Đáng chú ý, giá trị TSI > 70 tương 

ứng với mức siêu phú dưỡng đã xuất hiện và bao phủ toàn bộ phần phía đông nam của hồ 

(nơi có nhà hang của khu du lịch Quan Sơn) trong tháng 10/2022, cho thấy nguy cơ xảy ra 

hiện tượng tảo nở hoa tại hồ. Do vậy, việc đánh giá chất lượng nước hồ cần được thực hiện 

thường xuyên để kịp thời có các giải pháp kiểm soát và xử lý ô nhiễm, đảm bảo nguồn nước 

phục vụ cho tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản cũng như phát triển du lịch sinh thái của hồ. 
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Hình 4. Phân bố giá trị TSI của nước Hồ Quan Sơn trong 4 đợt khảo sát. 

Theo thời gian, có thể nhận thấy giá trị TSI của hồ có xu hướng giảm trong mùa mưa 

(tháng 7 và 9) và cao trong mùa khô (tháng 10 và tháng 11). Nguyên nhân có thể là trong 

mùa mưa, hồ tiếp nhận được một nguồn nước mặt dồi dào chảy từ khu vực núi đá vôi xung 

quanh, ít chịu tác động của các hoạt động nhân sinh nên chứa ít dinh dưỡng. Nguồn nước này 

giúp pha loãng các chất dinh dưỡng trong hồ, làm giảm mức độ phú dưỡng nước hồ. Mức độ 

phú dưỡng nước hồ trong tháng 10 năm 2022 cao hơn so với tháng 11 năm 2021, thể hiện sự 

gia tăng nồng độ chất dinh dưỡng có trong nước hồ. Nguyên nhân có thể là trong năm 2021, 

khu vực hồ Quan Sơn nói riêng và toàn bộ thành phố Hà Nội nói chung chịu ảnh hưởng bởi 

các đợt giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID–19, nên hoạt động du lịch–dịch vụ cũng như 

chăn nuôi ven hồ bị ảnh hưởng, dẫn đến nguồn dinh dưỡng vào hồ chủ yếu là nguồn tự nhiên. 

Sang năm 2022, khi các hoạt động du lịch–dịch vụ đã được mở hoàn toàn, khu du lịch hồ 

Quan Sơn tiếp nhận nhiều đợt khách du lịch đến tham quan và ăn uống tại khu vực nhà hàng, 

bến thuyền ven bờ, nguồn dinh dưỡng chảy vào hồ nhiều hơn, đặc biệt ở khu vực nhà hàng 

góc đông nam hồ, dẫn đến giá trị TSI ở khu vực này tại thời điểm tháng 10/2022 cao hơn 

cùng thời điểm năm 2021 (11/2021). 

3.3. Mức độ phú dưỡng của hồ Quan Sơn so với các hồ và hồ chứa khác 

Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ phú dưỡng của hồ Quan Sơn ở mức phú dưỡng cao 

(TSI > 60), tương tự với mức độ phú dưỡng của các hồ chứa nằm trong khu vực đồng bằng 

Bắc Bộ như hồ Suối Hai (TSI = 60−72) [22], hồ Đại Lải (TSI > 65) [32]. Các hồ này đều có 

tuổi thọ tương đối lớn (trên 60 năm), nằm giữa vùng đồng bằng nơi hoạt động sản xuất nông 
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nghiệp là hoạt động chính trong lưu vực. So với các hồ và hồ chứa nằm tại vùng địa hình cao 

hơn như Thác Bà (Yên Bái, TSI > 50 [33]), Ba Bể (Bắc Cạn, TSI = 34−48 [34]), Cao Vân 

(Quảng Ninh, TSI = 57,25 [35]) – nơi các hoạt động nhân sinh còn chưa gây tác động mạnh, 

các hồ chứa này đều có mức độ phú dưỡng cao hơn. Tuy nhiên, nếu so các hồ khu vực nội 

thành Hà Nội – nơi chịu tác động mạnh mẽ của các nguồn thải nhân sinh và hầu hết ở mức 

siêu phú dưỡng [36–38], thì mức độ phú dưỡng của các hồ chứa này thấp hơn. Như vậy, có 

thể thấy một sự phân hóa tương đối rõ ràng về mức độ phú dưỡng của các hồ và hồ chứa khu 

vực miền Bắc nước ta theo mức độ tác động của các hoạt động nhân sinh, càng gần các khu 

đô thị, càng chịu nhiều tác động của các hoạt động nhân sinh, càng có mức độ phú dưỡng 

lớn. Xu hướng này cần được quan tâm, đầu tư nghiên cứu trong tương lai nhằm sớm có giải 

pháp quản lý môi trường vùng hiệu quả. 

4. Kết luận  

Kết quả đánh giá hiện trạng phú dưỡng nước của hồ Quan Sơn dựa vào dữ liệu đo đạc 

thực tế các thông số Chla, SD và TP của nước cho thấy hồ chứa này đang ở trạng thái phú 

dưỡng cao. Giá trị TSI của nước hồ trong hơn hai năm qua (từ tháng 11/2021 đến tháng 11 

năm 2022) đều lớn hơn 60 thể hiện hồ đang ở mức phú dưỡng và mức độ phú dưỡng của hồ 

có sự gia tăng nhẹ theo thời gian. Theo không gian, mức độ phú dưỡng nước hồ ở góc bờ 

phía đông nam và khu vực Thung Voi – nơi tập trung điểm du lịch - dịch vụ như đầm sen, 

nhà hàng ăn uống và hồ câu thường cao hơn mức độ phú dưỡng của các khu vực khác. Với 

mức phú dưỡng của hồ hiện nay, việc đánh giá chất lượng nước hồ cần được thực hiện thường 

xuyên để kịp thời có các giải pháp kiểm soát và xử lý ô nhiễm, đảm bảo nguồn nước phục vụ 

cho tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản cũng như phát triển du lịch sinh thái của hồ. Kết quả nghiên 

cứu giúp hiểu rõ hơn hiện trạng và xu thế phú dưỡng nước hồ ở 4 thời điểm trong vòng một 

năm. Tuy nhiên, do hạn chế về kinh phí và nhân lực trong của việc lấy mẫu và phân tích mẫu, 

việc quan trắc mức độ phú dưỡng nước hồ ở tần suất hàng tháng, hàng tuần là rất khó khăn. 

Do đó, các phương pháp kỹ thuật mới trong việc đánh giá và giám sát nước hiện trạng phú 

dưỡng nước hồ như sử dụng các thông tin, dữ liệu phụ trợ từ ảnh vệ tinh cần được tiến hành. 
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Abstract: The Quan Son Reservoir is the primary source of water supply for agricultural 

cultivation, farming, and aquaculture in My Duc district, Hanoi. Therefore, it is 

indispensable to assess and frequently monitor the reservoir's water quality. This study aims 

to determine the eutrophication status of Quan Son Reservoir and the spatial and temporal 

changes of the Trophic State Index (TSI) based on in situ datasets of Chlorophyll–a (Chla) 

concentration, total phosphorus (TP) concentration, and water transparency (SD) obtained 

from 78 points in four surveys from November 2021 to October 2022. The results show that 

Quan Son Reservoir is highly eutrophic with TSI value of > 60 at all measurement points. 

TSI values vary in space and time, depending on the water accumulation process of the 

reservoir as well as surrounding human activities. The results help better understand the 

state and trends of eutrophication in Quan Son Reservoir, thereby proposing solutions to 

respond to the reservoir’s environmental issues proactively. 

Keywords: Eutrophication; Irrigation Reservoir; Quan Son Reservoir; TSI; Modelling. 


